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[bookmark: _Hlk111965336]I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
	 Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 Ban hành chương trình GD Phổ thông 2018; 
	Căn cứ công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học; 
	Căn cứ công văn số 816/BGDĐT-GDTH ngày 09/3/2022 về việc tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học
	Căn cứ công văn số 4555/BGDĐT-GDPT ngày 05/8/2025 hướng dẫn nhiệm vụ GDPT năm học 2025-2026.
	Căn cứ công văn số 4567/BGDĐT-GDPT ngày 05/8/2025 hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với GDPT năm học 2025-2026. 
	Căn cứ công văn số 455/SGDĐT-GDTH ngày 13 tháng 8 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình về việc hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu học; 
	Căn cứ thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 vv ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học. 
	 Căn cứ Quyết định số 2269/QĐ-BGDĐT, ngày 11 tháng 8 năm 2025 của Bộ GD&ĐT, ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với Giáo dục Mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên;
	Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-BGDĐT ngày 18/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình.
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và địa phương, các nhiệm vụ chuyên môn được giao, tôi xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026, cụ thể như sau:
II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:
1. Điều kiện thực hiện:
1.1. Tài liệu giảng dạy và học tập    
- Sách giáo khoa, sách tham khảo, sách giáo viên các môn học.
- Khai thác các nguồn tài liệu tham khảo trên internet: baigiangdientu.vn; Violet, Thư viện điện tử, Giáo dục Tiểu học,vndoc.com, kinhnghiemdayhoc.net..
1.2.  Đồ dùng, thiết bị dạy học
Sách giáo khoa học sinh, sách giáo khoa giáo viên, còi, chướng ngại vật, nấm tập luyện, bóng....
2. Thuận lợi và khó khăn:
2.1. Thuận lợi
a) Về phía nhà trường:
- BGH nhà trường chỉ đạo và triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của Bộ, Sở, Phòng về đổi mới PP dạy học, quản lý chặt chẽ, chỉ đạo chuyên môn sát sao.
- BGH nhà trường luôn quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện động viên khuyến khích giáo viên trong công tác chuyên môn.
b) Về phía giáo viên:
- Được tham gia vào lớp tập huấn chương trình Giáo dục phổ thông 2018 do Phòng giáo dục và Đào tạo Yên Khánh tổ chức.
- Được tham gia vào lớp tập huấn trực tuyến chương trình Sách giáo khoa (sách GDTC bộ kết nối tri thức với cuộc sống do Bộ giáo dục & ĐT, Sở giáo dục & ĐT Ninh Bình, Phòng giáo dục và Đào tạo Yên Khánh tổ chức.
c) Về phía học sinh:
- Đa số các em rất thích thú và hào hứng, muốn tự khám phá kiến thức.
2.2. Khó khăn 
a) Về phía giáo viên:
	- Cần học tập để đổi mới PP và hình thức dạy học phong phú thêm nữa.
b) Về phía học sinh:
	- Một số HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa ở với ông bà cũng ảnh hưởng không ít đến kết quả học tập; Một số HS còn ham chơi, chưa có ý thức tự học; một số HS đọc viết còn chậm, kĩ năng tính toán chưa thành thạo nên việc hoc tập các môn học còn gặp nhiều khó khăn. 
	- Một số học sinh còn nhút nhát chưa thật sự mạnh dạn phát biểu ý kiến, năng lực giao tiếp của các em còn hạn chế.
III. PHÂN PHỐI SỐ TIẾT DẠY – KH DH CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  
1.Phân phối số tiết dạy
Lớp 1
	GDTC
	Luyện GDTC
	An toàn GT
	HĐ thư viện

	70 tiết/năm
	23 tiết/năm
	6 tiết/năm
	6 tiết/năm


Lớp 2
	GDTC
	Luyện GDTC
	An toàn GT
	Giáo dục KNS

	70 tiết/năm
	25 tiết/năm
	6 tiết/năm
	4 tiết/năm


2. Quy mô số lớp, số lượng học sinh
Khối 1:
	Thông tin
	Lớp 1A
	Lớp 1B
	Lớp 1C
	Lớp 1D
	Tổng

	Số HS
	36
	33
	35
	33
	137

	Nữ
	16
	21
	20
	19
	76

	Dân tộc
	0
	0
	0
	0
	0

	Khuyết tật
	1
	0
	0
	1
	2

	Con hộ nghèo
	1
	0
	0
	0
	1

	Con hộ cận nghèo
	0
	0
	0
	0
	0


Khối 2:
	Thông tin
	Lớp 2A
	Lớp 2B
	Lớp 2C
	Lớp 2D
	Tổng

	Số HS
	36
	37
	36
	36
	145

	Nữ
	17
	19
	17
	18
	71

	Dân tộc
	0
	0
	0
	0
	0

	Khuyết tật
	1
	1
	1
	0
	3

	Con hộ nghèo
	0
	0
	0
	0
	0

	Con hộ cận nghèo
	1
	0
	1
	0
	1


Khối 3:
	Thông tin
	Lớp 3A
	Lớp 3B
	Lớp 3C
	Lớp 3D
	Tổng

	Số HS
	40
	40
	40
	35
	155

	Nữ
	17
	19
	17
	19
	72

	Dân tộc
	0
	0
	0
	0
	0

	Khuyết tật
	0
	0
	0
	0
	0

	Con hộ nghèo
	0
	0
	0
	0
	0

	Con hộ cận nghèo
	2
	0
	1
	0
	3


3. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục 
KHỐI 1 
MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
(Lớp 1C; 1D)
	[bookmark: _Hlk205843806]Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	ND điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

	
	Chủ đề/
Mạch ND
	Tên tiết học
	TL
	Tiết PP
	

	 Tuần 1
	 
	 Giới thiệu chương trình  - Tổ chức lớp
	1
	1
	 

	
	Chủ đề 1: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
	Các tư thế đứng nghiêm đứng nghỉ
	Học tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ - TC “Làm theo hiệu lệnh”
	3
	2
	Tích hợp môn ÂN KĐbài hát: Vào rừng hoa

	 Tuần 2
	
	
	Ôn tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ - TC “Làm theo hiệu lệnh”
	
	3
	 

	
	
	
	Ôn tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ - TC “Làm theo hiệu lệnh”
	
	4
	 

	 Tuần 3
	
	


Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số
	Học tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng và điểm số - TC “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”
	4
	5
	Tích hợp môn Toán đếm số

	
	
	
	Tiết 6: Ôn Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng và điểm số. TC “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”
	
	6
	Tích hợp môn Toán đếm số

	 Tuần 4
	
	
	Ôn Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng và điểm số. TC “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”
	
	7
	Tích hợp môn Toán đếm số

	
	
	
	Ôn Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng và điểm số. TC “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”

	
	8
	Tích hợp ÂN khởi động bài hát: Tổ quốc ta

	 Tuần 5
	
	Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng
	Học tập hợp ĐH hàng ngang, dóng hàng, điểm số. TC “Ếch nhảy”
	4
	9
	 

	
	
	
	Ôn tập hợp ĐH hàng ngang, dóng hàng, điểm số. TC “Ếch nhảy”
	
	10
	 

	 Tuần 6
	
	
	Học dàn hàng, dồn hàng theo ĐH hàng ngang. TC “Ếch nhảy”
	
	11
	 

	
	
	
	Ôn  dàn hàng, dồn hàng theo ĐH hàng ngang. TC “Ếch nhảy”
	
	12
	 

	 Tuần 7
	
	Động tác quay các hướng
	Học động tác quay phải, quay trái. TC “Bịt mắt bắt dê”
	3
	13
	 

	
	
	
	Học ĐT quay sau. TC “Bịt mắt bắt dê”
	
	14
	 

	 Tuần 8
	
	
	Ôn ĐT quay các hướng. TC “Bịt mắt bắt dê”
	
	15
	 

	
	Chủ đề 2: BÀI THỂ DỤC
	Động tác vươn thở, động tác tay
	Học Động tác Vươn thở– TC “Thỏ nhường hang”
	2
	16
	Tích hợp KĐ bài: Những bông hoa những bài ca

	 Tuần 9
	
	
	Ôn Động tác Vươn thở, Học ĐT Tay – TC “Thỏ nhường hang”
	
	17
	 

	
	
	ĐT chân, ĐT vặn mình, ĐT bụng
	Học Đt Chân – TC “Lò cò tiếp sức”
	3
	18
	 

	 Tuần 10
	
	
	Học Đt vặn mình – TC “Lò cò tiếp sức”
	
	19
	 

	
	
	
	Học Đt bụng – TC “Lò cò tiếp sức”
	
	20
	 

	 Tuần 11
	
	ĐT phối hợp, ĐT Điều hòa
	Học Đt phối hợp -  TC “Tiếp sức con thoi”
	2
	21
	 

	
	
	
	Học Đt Điều hòa -  TC “Tiếp sức con thoi”
	
	22
	 

	 Tuần 12
	 
	 
	Đánh giá CĐ 2
	1
	23
	 

	
	




Chủ đề 3: TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
	Vận động của đầu, cổ
	Vận động của đầu, cổ- Trò chơi “Dung dăng dung dẻ”
	3
	24
	 

	 Tuần 13
	
	
	Vận động của đầu, cổ- Trò chơi “Dung dăng dung dẻ”
	
	25
	 

	
	
	
	Vận động của đầu, cổ- Trò chơi “Dung dăng dung dẻ”
	
	26
	 

	 Tuần 14
	
	Vận động của tay
	Vđ của tay – Trò chơi “Chim bay cò bay”
	4
	27
	 

	
	
	
	Vđ của tay – Trò chơi “Chim bay cò bay”
	
	28
	 

	 Tuần 15
	
	
	Vđ của tay – Trò chơi “Chim bay cò bay”
	
	29
	 

	
	
	
	Vđ của tay – Trò chơi “Chim bay cò bay”
	
	30
	 

	 Tuần 16
	
	Vận động của Chân
	Vận động của Chân – Trò chơi “Vượt hồ tiêp sức”
	5
	31
	 

	
	
	
	Vận động của Chân – Trò chơi “Vượt hồ tiêp sức”
	
	32
	 

	 Tuần 17
	
	
	Vận động của Chân – Trò chơi “Vượt hồ tiêp sức”
	
	33
	 

	
	
	
	Vận động của Chân – Trò chơi “Vượt hồ tiêp sức”
	
	34
	KĐ dạy các động tác bơi trên cạn 

	 Tuần 18
	
	
	Vận động của Chân – Trò chơi “Vượt hồ tiêp sức”
	
	35
	KĐ dạy các động tác bơi trên cạn 


	
	
	 
	Sơ kết học kỳ I
	1
	36
	KĐ dạy các ĐT bơi trên cạn 

	 Tuần 19
	
	Các vận động phối hợp của cơ thể
	Các vận động phối hợp của cơ thể – Trò chơi “Bật nhảy qua rào”
	4
	37
	 

	
	
	
	Các vận động phối hợp của cơ thể – Trò chơi “Bật nhảy qua rào”
	
	38
	 

	 Tuần 20
	
	
	Các vận động phối hợp của cơ thể – Trò chơi “Bật nhảy qua rào”
	
	39
	 

	
	
	
	Các vận động phối hợp của cơ thể – Trò chơi “Bật nhảy qua rào”
	
	40
	 

	 Tuần 21
	
	Các vận động phối hợp của cơ thể
	Các vđ phối hợp của cơ thể – Trò chơi “Phối hợp nhảy chụm, tách chân qua vòng tròn”
	4
	41
	 

	
	
	
	Các vđphối hợp của cơ thể – Trò chơi “Phối hợp nhảy chụm, tách chân qua vòng tròn”
	
	42
	 

	 Tuần 22
	
	
	Các vđphối hợp của cơ thể – Trò chơi “Phối hợp nhảy chụm, tách chân qua vòng tròn”
	
	43
	 

	
	
	
	Các vđ phối hợp của cơ thể – Trò chơi “Phối hợp nhảy chụm, tách chân qua vòng tròn”
	
	44
	 

	 Tuần 23
	
	Các vận động phối hợp của cơ thể (tiếp)
	Các vận động phối hợp của cơ thể – Trò chơi “Ong về tổ”
	5
	45
	 

	
	
	
	Các vận động phối hợp của cơ thể – Trò chơi “Ong về tổ”
	
	46
	 

	 Tuần 24
	
	
	Các vận động phối hợp của cơ thể – Trò chơi “Ong về tổ”
	
	47
	 

	
	
	
	Các vận động phối hợp của cơ thể – Trò chơi “Ong về tổ”
	
	48
	Tích hợp  KĐ bài hát: Chào người bạn mới đến

	 Tuần 25
	
	
	Ôn tập các tư thế và kỹ năng vận động cơ bản – Trò chơi
	
	49
	 

	
	
	 
	Đánh giá chủ đề 3 – Trò chơi
	1
	50
	 

	 Tuần 26
	










Chủ đề 4: THỂ THAO TỰ CHỌN - BỐNG RỔ
	Làm quen với bóng
	Làm quen với bóng – Trò chơi "Chuyển bóng tiếp sức”
	4
	51
	 

	
	
	
	Làm quen với bóng – Trò chơi "Chuyển bóng tiếp sức”
	
	52
	 

	 Tuần 27
	
	
	Làm quen với bóng – Trò chơi "Chuyển bóng tiếp sức”
	
	53
	 

	
	
	
	Làm quen với bóng – Trò chơi "Chuyển bóng tiếp sức”
	
	54
	 

	 Tuần 28
	
	Động tác di chuyển không bóng
	Động tác di chuyển không bóng – TC “Lăn bóng bằng tay”
	4
	55
	 

	
	
	
	Động tác di chuyển không bóng – TC “Lăn bóng bằng tay”
	
	56
	 

	 Tuần 29
	
	
	Động tác di chuyển không bóng – TC “Lăn bóng bằng tay”
	
	57
	 

	
	
	
	Động tác di chuyển không bóng – TC “Lăn bóng bằng tay”
	
	58
	 

	 Tuần 30
	
	Động tác dẫn bóng
	ĐT dẫn bóng – TC “Dẫn bóng tiếp sức”
	5
	59
	 

	
	
	
	ĐT dẫn bóng – TC “Dẫn bóng tiếp sức”
	
	60
	 

	 Tuần 31
	
	
	ĐT dẫn bóng – TC “Dẫn bóng tiếp sức”
	
	61
	 

	
	
	
	ĐT dẫn bóng – TC “Dẫn bóng tiếp sức”
	
	62
	 

	 Tuần 32
	
	
	ĐT dẫn bóng – TC “Dẫn bóng tiếp sức”
	
	63
	 

	
	
	Động tác ném rổ 2 tay trước ngực
	Động tác ném rổ 2 tay trước ngực – TC “Chuyển bóng qua đầu”
	6
	64
	 

	 Tuần 33
	
	
	Động tác ném rổ 2 tay trước ngực – TC “Chuyển bóng qua đầu”
	
	65
	 

	
	
	
	Động tác ném rổ 2 tay trước ngực – TC “Chuyển bóng qua đầu”
	
	66
	 

	 Tuần 34
	
	
	Động tác ném rổ 2 tay trước ngực – TC “Chuyển bóng qua đầu”
	
	67
	 

	
	
	
	Động tác ném rổ 2 tay trước ngực – TC “Chuyển bóng qua đầu”
	
	68
	 

	 Tuần 35
	
	
	Đánh giá CĐ 4
	
	69
	 

	
	 
	 
	Tổng kết môn học
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	70
	 



LUYỆN GIÁO DỤC THỂ CHẤT (1C; 1D)
	Tuần
	Nội dung
	
Tiết số
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

	7
	Cờ vua - Nguồn gốc, lịch sử phát triển môn cờ vua
	1
	

	8
	Cờ vua - Bàn cờ, quân cờ
	2
	

	9
	Cờ vua - Luật di chuyển quân (Tiết 1)
	3
	

	11
	Cờ vua - Luật di chuyển quân (Tiết 2)
	4
	

	12
	Cờ vua - Ôn luật di chuyển quân
	5
	

	13
	Cờ vua - Nước đi
	6
	

	14
	Cờ vua - Hoàn thành ván cờ
	7
	

	16
	Cờ vua - Đấu tập 
	8
	

	17
	Cờ vua - Đấu tập 
	9
	

	19
	Cờ vua - Đấu tập 
	10
	

	21
	Cờ vua - Đấu tập 
	11
	

	22
	Đá cầu - Lịch sử phát triển môn đá cầu
	12
	

	23
	Đá cầu - Tâng cầu
	13
	

	24
	Đá cầu - Ôn tâng cầu
	14
	

	26
	Đá cầu - Chuyền cầu
	15
	

	27
	Đá cầu - Ôn chuyền cầu
	16
	

	28
	Đá cầu - Phát cầu (Tiết 1)
	17
	

	29
	Đá cầu - Phát cầu (Tiết 2)
	18
	

	31
	Đá cầu - Bài tập bổ trợ trong đá cầu và các bước di chuyển (Tiết 1)
	19
	

	32
	Đá cầu - Bài tập bổ trợ trong đá cầu và các bước di chuyển (Tiết 2)
	20
	

	33
	Đá cầu - Đấu tập
	21
	

	34
	Đá cầu - Đấu tập
	22
	

	35
	Đá cầu - Đấu tập
	23
	



AN TOÀN GIAO THÔNG (1C; 1D)
	Tuần
	Nội dung
	
Tiết số
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

	1
	An toàn và nguy hiểm
	1
	

	2
	Tìm hiểu đường phố
	2
	

	3
	Đèn tín hiệu giao thông
	3
	

	4
	Đi bộ an toàn trên đường
	4
	

	5
	Đi bộ và qua đường an toàn
	5
	

	6
	Ngồi an toàn trên xe đạp, xe máy
	6
	



ĐỌC THƯ VIỆN (1C; 1D)
	Tuần
	Nội dung
	
Tiết số
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

	10
	Đọc to nghe chung: Cừu con thật thà
	1
	

	15
	Đọc cặp đôi
	2
	

	18
	Cùng đọc - Sự tích dưa hấu
	3
	

	20
	Đọc cặp đôi
	4
	

	25
	Đọc to nghe chung - Cuộc phiêu lưu của mèo con
	5
	

	30
	Đọc cặp đôi – tự chọn
	6
	


KHỐI 2
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
(Lớp 2A; 2B; 2C; 2D)
	
	

	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	NDđiều chỉnh, bổ sung (nếu có)


	
	Chủ đề/
Mạch ND
	Tên tiết học
	Thời lượng
	Tiết số
	

	1
	
	Giới thiệu chương trình - Tổ chức lớp
	1
	1
	 

	
	



Chủ đề 1: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
	Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại
	 Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại - TC "Lò cò tiếp sức"
	5
	2
	 Tích hợp môn âm nhạc khởi động bài hát: Dàn nhạc trong vườn

	2
	
	
	 Ôn chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại  - TC "Lò cò tiếp sức"
	
	3
	 

	
	
	
	 Ôn chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại  - TC "Lò cò tiếp sức"
	
	4
	 

	3
	
	
	 Ôn chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại  - TC "Lò cò tiếp sức"
	
	5
	 

	
	
	
	 Ôn chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại  - TC "Lò cò tiếp sức"
	
	6
	 

	4
	
	Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại
	 Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại - TC "Bịt mắt bắt dê"
	5
	7
	 

	
	
	
	 Ôn chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại- TC "Bịt mắt bắt dê"
	
	8
	 

	5
	
	
	 Ôn chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại - TC "Bịt mắt bắt dê"
	
	9
	 

	
	
	
	 Ôn chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại - TC "Bịt mắt bắt dê"
	
	10
	 

	6
	
	
	 Ôn chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại - TC "Bịt mắt bắt dê"
	
	11
	 

	
	
	Giậm chân tại chỗ, đứng lại
	 Giậm chân tại chỗ đứng lại - TC "Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau"
	4
	12
	 

	7
	
	
	 Ôn giậm chân tại chỗ đứng lại - TC "Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau"
	
	13
	Khởi động bài hát: Con chim chích chòe

	
	
	
	 Ôn giậm chân tại chỗ đứng lại - TC "Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau"
	
	14
	 

	8
	
	
	 Ôn giậm chân tại chỗ đứng lại - TC "Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau"
	
	15
	 

	
	
	
	Ôn đội hình đội ngũ - TC "Lò cò tiếp sức"
	1
	16
	 

	9
	Chủ đề 2: BÀI THỂ DỤC
	Động tác vươn thở, động tác tay
	 Động tác vươn thở, động tác tay - TC "Ném trúng đích"
	2
	17
	 

	
	
	
	 Ôn động tác vươn thở, động tác tay - TC "Ném trúng đích"
	
	18
	 

	10
	
	ĐT chân, lườn, bụng
	 Động tác chân - TC "Chèo thuyền"
	3
	19
	 

	
	
	
	 Động tác vặn mình - TC "Chèo thuyền"
	
	20
	 Cho KĐ một số động tác môn Bơi

	11
	
	
	 Động tác bụng- TC "Chèo thuyền"
	
	21
	 Cho KĐ một số động tác môn Bơi

	
	
	ĐT phối hợp, nhảy, điều hòa
	 Động tác phối hợp, động tác nhảy - TC "Mèo đuổi chuột"
	2
	22
	 

	12
	
	
	 Động tác điều hòa - TC "Mèo đuổi chuột"
	
	23
	 

	
	
	
	 Ôn bài thể dục phát triển chung - TC "Mèo đuổi chuột"
	1
	24
	 

	13
	Chủ đề 3: TƯ THẾ VÀ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
	Bài tập đi theo vạch kẻ thẳng
	 Đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay phối hợp tự nhiên; hai tay dang ngang - TC "Nhảy đúng - Nhảy nhanh"
	5
	25
	 

	
	
	
	 Đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay giơ cao - TC "Nhảy đúng - Nhảy nhanh"
	
	26
	 

	14
	
	
	 Đi kiễng gót theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông - TC "Nhảy đúng - Nhảy nhanh"
	
	27
	 Tích hợp môn ÂNkhởi động bài hát: Chú chim nhỏdễthương

	
	
	
	 Bài tập phối hợp đi thường theo vạch kẻ thẳng - TC "Nhảy đúng - Nhảy nhanh"
	
	28
	 

	15
	
	
	 Ôn bài tập phối hợp đi thường theo vạch kẻ thẳng - TC "Nhảy đúng - Nhảy nhanh"
	
	29
	 

	
	
	Bài tập phối hợp di chuyển vòng trái, vòng phải
	Đi thường theo vạch kẻ vòng trái và vòng phải - TC "Bỏ khăn"
	4
	30
	 

	16
	
	
	Đi kiễng gót theo vạch kẻ vòng trái, vòng phải, hai tay chống hông - TC "Bỏ khăn"
	
	31
	 

	
	
	
	Bài tập phối hợp đi thường theo vạch kẻ vòng trái, vòng phải - TC "Bỏ khăn"
	
	32
	 

	17
	
	
	Ôn BT phối hợp đi theo vạch kẻ vòng trái, vòng phải- TC "Bỏ khăn"
	
	33
	 

	
	
	Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ thẳng
	Đi nhanh dần theo vạch kẻ thẳng hai tay phối hợp tự nhiên, hai tay chống hông - TC "Con cóc là cậu ông trời"
	5
	34
	 

	18
	
	
	Đi nhanh chuyển sang chạy theo vạch kẻ thẳng - TC "Con cóc là cậu ông trời"
	
	35
	 

	
	
	
	Sơ kết học kỳ I
	
	36
	 

	19
	
	
	Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ thẳng - TC "Con cóc là cậu ông trời"
	
	37
	 

	
	
	
	Ôn bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ thẳng - TC "Con cóc là cậu ông trời"
	
	38
	 

	20
	
	Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ sang trái và sang phải
	Đi nhanh dần theo vạch kẻ sang trái và sang phải - TC "Di chuyển tiếp sức"
	4
	39
	 

	
	
	
	Đi nhanh dần theo vạch kẻ sang trái và sang phải - TC "Di chuyển tiếp sức"
	
	40
	 

	21
	
	
	BT phối hợp di chuyển nhanh dần theo hướng phải, hướng trái - TC "Di chuyển tiếp sức"
	
	41
	 

	
	
	
	Ôn BT phối hợp di chuyển nhanh dần theo hướng phải, hướng trái - TC "Di chuyển tiếp sức"
	
	42
	 

	22
	
	Các động tác quỳ, ngồi cơ bản
	Các động tác ngồi cơ bản - TC "Vượt hồ tiếp sức"
	3
	43
	 Tích hợp môn ÂN khởi động bài: Hoa lá mùa xuân

	
	
	
	Các ĐT quỳ cơ bản - TC "Vượt hồ tiếp sức"
	
	44
	 

	23
	
	
	Ôn các động tác ngồi,quỳ cơ bản - TC "Vượt hồ tiếp sức"
	
	45
	 

	
	
	Bài tập phối hợp các tư thế quỳ ngồi cơ bản
	BT phối hợp các tư thế ngồi quỳ cơ bản - TC "Tung vòng vào đích"
	4
	46
	 

	24
	
	
	BT phối hợp các tư thế ngồi quỳ cơ bản - TC "Tung vòng vào đích"
	
	47
	 

	
	
	
	Ôn BT PH các TT ngồi quỳ cơ bản - TC "Tung vòng vào đích"
	
	48
	 

	25
	
	
	Ôn BT PH các TT ngồi quỳ cơ bản - TC"Tung vòng vào đích"
	
	49
	 

	
	
	
	Ôn tập TT Và KN vận động cơ bản - TC "Tung vòng vào đích"
	1
	50
	 

	26
	Chủ đề 4: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN - BÓNG RỔ
	Động tác di chuyển không bóng
	Động tác nhảy bằng hai chân và nhảy bằng một chân- TC "Lăn bóng bằng tay"
	4
	51
	 

	
	
	
	Ôn ĐT nhảy bằng hai chân và nhảy bằng một chân trong môn BR-TC "Lăn bóng bằng tay"
	
	52
	 

	27
	
	
	Động tác nhảy dừng trong môn bóng rổ
	
	53
	 

	
	
	
	Ôn ĐT nhảy dừng trong môn BR - TC "Lăn bóng bằng tay"
	
	54
	 

	28
	
	Động tác dẫn bóng
	Động tác dẫn bóng cao tay tại chỗ - TC "Dẫn bóng tiếp sức"
	4
	55
	 Tích hợp môn ÂN khởi động bài hát: Trang trại vui vẻ

	
	
	
	Ôn động tác dẫn bóng cao tay tại chỗ
	
	56
	 

	29
	
	
	ĐT dẫn bóng cao tay di chuyển nhanh dần lên trước - TC "Dẫn bóng tiếp sức"
	
	57
	 

	
	
	
	Ôn ĐT dẫn bóng cao tay di chuyển nhanh dần lên trước - TC "Dẫn bóng tiếp sức"
	
	58
	 

	30
	
	Động tác tung - bắt bóng bằng hai tay
	Động tác tại chỗ tung bóng ra trước bằng hai tay - TC "Nhảy ôm bóng tiếp sức"
	5
	59
	 

	
	
	
	Ôn ĐT tại chỗ tung bóng ra trước bằng hai tay- TC "Nhảy ôm bóng tiếp sức"
	
	60
	 

	31
	
	
	ĐT di chuyển tung- bắt bóng bằng hai tay- TC 
	
	61
	 

	
	
	
	Ôn ĐT di chuyển tung- bắt bóng bằng hai tay- TC "Nhảy ôm bóng tiếp sức"
	
	62
	 

	32
	
	
	Ôn  di chuyển tung- bắt bóng bằng hai tay - TC "Nhảy ôm bóng tiếp sức"
	
	63
	 

	
	
	Động tác ném rổ hai tay trước ngực
	ĐT ném rổ hai tay trước ngực - TC "Chuyền nhanh - nhảy nhanh"
	5
	64
	 

	33
	
	
	Ôn động tác ném rổ hai tay trước ngực- TC "Chuyền nhanh - nhảy nhanh"
	
	65
	 

	
	
	
	Ôn ĐT ném rổ hai tay trước ngực - TC "Chuyền nhanh - nhảy nhanh"
	
	66
	 

	34
	
	
	Ôn ĐT ném rổ hai tay trước ngực - TC "Chuyền nhanh - nhảy nhanh"
	
	67
	 

	
	
	
	Ôn động tác ném rổ hai tay trước ngực - TC "Chuyền nhanh - nhảy nhanh"
	
	68
	 

	35
	
	
	Ôn tập môn thể thao tự chọn - TC "Chuyền nhanh - nhảy nhanh"
	1
	69
	 

	
	 
	 
	Tổng kết môn học
	
	70
	 



LUYỆN GIÁO DỤC THỂ CHẤT (2C; 2D)
	Tuần
	Nội dung
	
Tiết số
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

	5
	Cờ vua - Nguồn gốc, lịch sử phát triển môn cờ vua
	1
	

	12
	Cờ vua - Bàn cờ, quân cờ
	2
	

	13
	Cờ vua - Luật di chuyển quân (Tiết 1)
	3
	

	14
	Cờ vua - Luật di chuyển quân (Tiết 2)
	4
	

	15
	Cờ vua - Ôn luật di chuyển quân
	5
	

	16
	Cờ vua - Nước đi
	6
	

	17
	Cờ vua - Hoàn thành ván cờ
	7
	

	18
	Cờ vua - Đấu tập 
	8
	

	19
	Cờ vua - Đấu tập 
	9
	

	20
	Cờ vua - Đấu tập 
	10
	

	21
	Cờ vua - Đấu tập 
	11
	

	22
	Cờ vua - Đấu tập
	12
	

	23
	Đá cầu - Lịch sử phát triển môn đá cầu
	13
	

	24
	Đá cầu - Tâng cầu
	14
	

	25
	Đá cầu - Ôn tâng cầu
	15
	

	26
	Đá cầu - Chuyền cầu
	16
	

	27
	Đá cầu - Ôn chuyền cầu
	17
	

	28
	Đá cầu - Phát cầu (Tiết 1)
	18
	

	29
	Đá cầu - Phát cầu (Tiết 2)
	19
	

	30
	Đá cầu - Bài tập bổ trợ trong đá cầu và các bước di chuyển (Tiết 1)
	20
	

	31
	Đá cầu - Bài tập bổ trợ trong đá cầu và các bước di chuyển (Tiết 2)
	21
	

	32
	Đá cầu - Đấu tập
	22
	

	33
	Đá cầu - Đấu tập
	23
	

	34
	Đá cầu - Đấu tập
	24
	

	35
	Đá cầu - Đấu tập
	25
	



AN TOÀN GIAO THÔNG (2C; 2D)
	Tuần
	Nội dung
	
Tiết số
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

	1
	An toàn và nguy hiểm khi đi trên đường
	1
	

	2
	Tìm hiểu đường phố
	2
	

	3
	Hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Biển báo hiệu giao thông đường bộ
	3
	

	4
	Đi bộ và qua đường an toàn
	4
	

	6
	Phương tiện giao thông đường bộ
	5
	

	7
	Ngồi an toàn trên xe đạp - xe máy
	6
	



GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG (2C; 2D)
	Tuần
	Nội dung
	
Tiết số
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

	8
	KNS là gì và tầm quan trọng của KNS
	1
	

	9
	Em yêu các môn học
	2
	

	10
	Ước mơ của em
	3
	

	11
	Nói về nghề của bố mẹ em
	4
	


KHỐI 3
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
(Lớp 3A; 3B; 3C; 3D)
	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

	
	Chủ đề/ Mạch ND
	Tên tiết học
	Thời lượng
	Tiết số
	

	1
	
	Giới thiệu chương trình
	1
	1
	

	
	
















Chủ đề 1:
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
	

Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành ba hàng dọc và ngược lại
	Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai hàng dọc và ngược lại -Trò chơi “Đi qua suối”
	




3
	
2
	Tích hợp môn toán đếm số

	2
	
	
	BĐ ĐH từ một hàng dọc thành ba hàng dọc và ngược lại - TC “Đi qua suối”
	
	
3
	

	
	
	
	BĐ ĐH từ một hàng dọc thành hai ba hàng dọc và ngược lại – TC “Đi qua suối”
	
	
4
	

	3
	
	Biến đổi đội hình từ một hàng  ngang thành hai  hàng ngang và ngược lại
	BĐ ĐH từ một hàng  ngang thành hai  hàng ngang và ngược lại -Trò chơi “Nhảy ô”
	




3
	
5
	Tích hợp môn toán đếm số

	
	
	
	BĐ ĐH từ một hàng  ngang thành ba hàng ngang và ngược lại - Trò chơi “Nhảy ô”
	
	
6
	

	4
	
	
	BĐ ĐH từ một hàng ngang thành hai ba hàng ngang và ngược lại -Trò chơi
	
	
7
	

	
	
	
Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành  ba vòng tròn và ngược lại
	BĐ ĐH từ một vòng tròn thành hai vòng tròn và ngược lại - Trò chơi “Vòng tròn”
	




3
	
8
	Tích hợp môn toán đếm số

	5
	
	
	BĐ ĐH từ một vòng tròn thành  ba vòng tròn và ngược lại - Trò chơi “Vòng tròn”
	
	
9
	

	
	
	
	BĐ ĐH từ một vòng tròn thành hai ba vòng tròn và ngược lại - TC“Vòng tròn”
	
	
10
	

	6
	
	

Động tác đi đều và đứng lại
	ĐT đi đều và đứng lại - Trò chơi “Chạy theo hình tam giác
	



4
	
11
	

	
	
	
	ĐT đi đều và đứng lại - Trò chơi “Chạy theo hình tam giác
	
	
12
	

	7
	
	
	ĐT đi đều và đứng lại -Trò chơi “Chạy theo hình tam giác
	
	
13
	

	
	
	
	ĐT đi đều và đứng lại - Trò chơi “Chạy theo hình tam giác
	
	
14
	

	8
	
	
	Ôn tập ND chủ đề 1 – TC“Vòng tròn”
	
1
	
15
	

	
	
	
	Kiểm tra đánh giá chủ đề 1
	1
	16
	

	9
	





Chủ đề 2: BÀI THỂ DỤC
	ĐT vươn thở, động tác tay
	Động tác vươn thở, động tác tay – Trò chơi “ Đua ô tô”
	

2
	
17
	

	
	
	
	Động tác vươn thở, động tác tay – Trò chơi “ Đua ô tô”
	
	
18
	

	10
	
	
ĐTchân, động tác bụng
	Động tác chân, động tác lườn,  – Trò chơi “ Chim về tổ”
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	Động tác bụng – Trò chơi “ Chim về tổ”
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	Động tác phối hợp, động tác nhảy, động tác điều hòa
	ĐT phối hợp - TC “ Chuyền đồ vật”
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21
	

	
	
	
	ĐT nhảy, động tác điều hòa - Trò chơi
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	Ôn tập bài TD - TC “ Chuyền đồ vật”
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	Ôn tập - Kiểm tra đánh giá chủ đề 2
	1
	24
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Chủ đề 3: TƯ THẾ VÀ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
	

Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường thẳng
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường thẳng - Trò chơi “Chạy tiếp sức”
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25
	

	
	
	
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường thẳng - Trò chơi “Chạy tiếp sức”
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	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường thẳng - Trò chơi “Chạy tiếp sức”
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	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường thẳng - Trò chơi “Chạy tiếp sức”
	
	
28
	

	15
	
	


BT phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường gấp khúc
	BT phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường gấp khúc - TC “Trao đồ vật tiếp sức”
	




4
	

29
	

	
	
	
	BT phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường gấp khúc - TC “Trao đồ vật tiếp sức”
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	BT phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường gấp khúc - TC “Trao đồ vật tiếp sức”
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	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường gấp khúc - Trò chơi “Trao đồ vật tiếp sức”
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	17
	
	BTphối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình - Trò chơi “Di chuyển tiếp sức theo cặp”
	



2
	

33
	

	
	
	
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình - Trò chơi “Di chuyển tiếp sức theo cặp”
	
	

34
	

	18
	
	
	Ôn tập chung: Đội hình đội ngũ – Bài thể dục – Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản - Trò chơi “Rồng rắn lên mây”
	

1
	

35
	

	
	
	
	Kiểm tra đánh giá kết quả học kì 1
	1
	36
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Chủ đề 3: TƯ THẾ VÀ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
	

Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình - Trò chơi “Di chuyển tiếp sức theo cặp”
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37
	

	
	
	
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình - Trò chơi “Di chuyển tiếp sức theo cặp”
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	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình - Trò chơi “Di chuyển tiếp sức theo cặp”
	
	

39
	

	
	
	


Bài tập tại chỗ tung và bắt bóng hai tay
	BT tại chỗ tung và bắt bóng hai tay - Trò chơi “ Lăn bóng theo hướng dích dắc”
	





4
	
40
	Tích hợp môn âm nhạc khởi động bài hát: Bài mùa hoa phượng nở

	21
	
	
	BT tại chỗ tung và bắt bóng hai tay - Trò chơi “ Lăn bóng theo hướng dích dắc”
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	BT tại chỗ tung và bắt bóng hai tay - Trò chơi “ Lăn bóng theo hướng dích dắc”
	
	
42
	

	22
	
	
	BT tại chỗ tung và bắt bóng hai tay - Trò chơi “ Lăn bóng theo hướng dích dắc”
	
	
43
	

	
	
	


Bài tập di chuyển tung và bắt bóng hai tay
	BT di chuyển tung và bắt bóng hai tay - Trò chơi “ Chạy dích dắc trao bóng tiếp sức”
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44
	Tích hợp môn âm nhạc khởi động bài hát:Dàn đồng ca mùa hạ

	23
	
	
	BT di chuyển tung và bắt bóng hai tay - Trò chơi “ Chạy dích dắc trao bóng tiếp sức”
	
	
45
	

	
	
	
	BT di chuyển tung và bắt bóng hai tay - Trò chơi “ Chạy dích dắc trao bóng tiếp sức”
	
	
46
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	BT di chuyển tung và bắt bóng hai tay - Trò chơi “ Chạy dích dắc trao bóng tiếp sức”
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	BT di chuyển tung và bắt bóng hai tay - Trò chơi “ Chạy dích dắc trao bóng tiếp sức”
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	Ôn tập Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản – Trò chơi “ Chạy dích dắc trao bóng tiếp sức”
	
1
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	Ôn tập, kiểm tra Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản – Trò chơi “ Chạy dích dắc trao bóng tiếp sức”
	
1
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Chủ đề 4:
THỂ THAO TỰ CHỌN

	

Bài tập bổ trợ với bóng
	BT bổ trợ với bóng – Trò chơi “Lăn bóng qua vật cản tếp sức”
	



3
	
51
	Tích hợp môn ÂN KĐ bài: Xúc sắc xúc xẻ

	
	
	
	BT bổ trợ với bóng – Trò chơi “Lăn bóng qua vật cản tếp sức”
	
	
52
	

	27
	
	
	BT bổ trợ với bóng – Trò chơi “Lăn bóng qua vật cản tếp sức”
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Động tác dẫn bóng theo hướng thẳng, dẫn bóng đổi hướng
	ĐT dẫn bóng theo hướng thẳng, dẫn bóng đổi hướng - TC “Dẫn bóng qua vật cản
	






4
	
54
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	ĐT dẫn bóng theo hướng thẳng, dẫn bóng đổi hướng - TC “Dẫn bóng qua vật cản
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	ĐT dẫn bóng theo hướng thẳng, dẫn bóng đổi hướng - TC “Dẫn bóng qua vật cản
	
	
56
	

	29
	
	
	ĐT dẫn bóng theo hướng thẳng, dẫn bóng đổi hướng - TC “Dẫn bóng qua vật cản
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Động tác chuyển bóng bằng hai tay trước ngực
	Động tác chuyển bóng bằng hai tay trước ngực - Trò chơi “ Chuyền bóng 20”
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58
	Tích hợp môn ÂN KĐ bài: Em vẫn nhớ trường xưa

	30
	
	
	Động tác chuyển bóng bằng hai tay trước ngực - Trò chơi “ Chuyền bóng 20”
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	Động tác chuyển bóng bằng hai tay trước ngực - Trò chơi 
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	Động tác chuyển bóng bằng hai tay trước ngực - Trò chơi “ Chuyền bóng 20”
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	Động tác chuyển bóng bằng hai tay trước ngực - Trò chơi “ Chuyền bóng 20”
	
	
62
	

	32
	
	




Bài tập phối hợp dẫn bóng - ném rổ bằng hai tay trước ngực
	Bài tập phối hợp dẫn bóng - ném rổ bằng hai tay trước ngực -Trò chơi “Bóng chuyền 4”
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63
	Tích hợp môn âm nhạc khởi động bài hát: Tre ngà bên lăng bác

	
	
	
	Bài tập phối hợp dẫn bóng - ném rổ bằng hai tay trước ngực -Trò chơi “Bóng chuyền 4”
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	33
	
	
	Bài tập phối hợp dẫn bóng - ném rổ bằng hai tay trước ngực -Trò chơi “Bóng chuyền 4”
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	Bài tập phối hợp dẫn bóng - ném rổ bằng hai tay trước ngực -Trò chơi “Bóng chuyền 4”
	
	
66
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	Bài tập phối hợp dẫn bóng - ném rổ bằng hai tay trước ngực -Trò chơi “Bóng chuyền 4”
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	Ôn tập – KT nội dung chủ đề 4 – Trò chơi “ Dẫn bóng tiếp sức”
	
1
	
68
	

	35
	
	
	Kiểm tra đánh giá cuối kì 2
	1
	69
	

	
	
	
	Tổng kết môn học
	1
	70
	


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
- Chịu trách nhiệm giảng dạy theo sự phân công của Hiệu trưởng.
- Thực hiện nghiêm túc mọi quy chế chuyên môn.
- Chịu trách nhiệm chất lượng của lớp, môn giảng dạy.
- Kết hợp với nhà trường, Liên đội tham gia các hoạt động NGLL trong và ngoài nhà trường.
- Tích cực tự trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tham gia đầy đủ các buổi chuyên đề, sinh hoạt CM do các cấp tổ chức.
- Sẵn sàng đề xuất những nội dung cần thiết, liên quan đến việc tổ chức dạy học và các hoạt động khác với nhà trường để mang lại hiệu quả tốt nhất cho đơn vị.
	Nơi nhận:                                                                  
- BGH trường (Để b/c);
- Các GV khối …(để t/h)
- Lưu HS tổ.                                         
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